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MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (5,0 điểm )

Câu 1 (2 điểm)

Trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn nào ? Việc trích dẫn như vậy có ý nghĩa gì ?

Câu 2 (3 điểm)

 
Cảm nhận của Anh (Chị) về vẻ đẹp của đoạn thơ sau trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh:

“Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

               Sông không hiểu nổi mình

   Sóng tìm ra tận bể

      Ôi con sóng ngày xưa 

    Và ngày sau vẫn thế

        Nỗi khát vọng tình yêu 

          Bồi hồi trong ngực trẻ..”
                              (Ngữ Văn 12, Tập Một, NXB Giáo Dục, 2008, trang 155)
II. PHẦN RIÊNG (5 điểm)

               Học sinh chỉ được chọn một trong hai câu (câu 3a hoặc câu 3b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5 điểm)
Anh (Chị) hãy viết một văn bản nghị luận trình bày suy nghĩ về chủ đề  giá trị của việc học tập.. 
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5 điểm)
.
Anh (Chị) hãy viết một văn bản nghị luận trình bày suy nghĩ về tình trạng bạo lực học đường hiện nay.   
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 KIỂM TRA HỌC KỲ I

             QUẢNG NAM                                   Năm học 2011-2012

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12
A. Hướng dẫn chung
- Thầy cô giáo cần chú ý trình độ tổng thể của học sinh về nhận thức, phương pháp, kỹ năng, chủ động và linh hoạt khi vận dụng Hướng dẫn chấm này.
- Trân trọng và chú ý khuyến khích bài làm sáng tạo, có màu sắc cá nhân.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,25 điểm. Sau đó, làm tròn số theo quy định.

B. Hướng dẫn gợi ý

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (5,0 ĐIỂM )

Câu 1 (2 điểm)
a. Yêu cầu về kiến thức: Hai ý cần đạt

- Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp.
- Ý nghĩa: Làm cơ sở pháp lý và chính nghĩa cho quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và góp phần vạch trần chân tướng xâm lược của thực dân Pháp khi chúng cùng với sự giúp đỡ của các thế lực đế quốc khác âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai, chà đạp các nguyên lý về độc lập, tự do, hạnh phúc được nêu trong hai bản tuyên ngôn và đã được thế giới công nhận.

b. Cách cho điểm:


- Điểm 2: Đáp ứng được yêu cầu trên, có thể còn mắc một vài lỗi diễn đạt.


- Điểm 1: Chỉ nêu được một trong hai ý trên hoặc có nêu cả hai ý nhưng không đầy đủ, có thể mắc nhiều lỗi diễn đạt.

- Điểm 0: Sai hoàn toàn về kiến thức hoặc chưa làm được gì.

Câu 2 (3 điểm)
a. Yêu cầu về kỹ năng: Học sinh biết vận dụng các thao tác nghị luận thích hợp để nêu được những cảm nhận hợp lý, tinh tế về những vẻ đẹp nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ trong mối liên hệ với bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Bài làm cần bảo đảm các yêu cầu cơ bản của văn bản nghị luận văn học về cấu trúc, lập luận và diễn đạt.
b. Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, sau đây là một vài gợi ý:
- Cảm nhận về những trạng thái trái ngược của sóng, trạng thái này diễn tả rất hay tâm trạng của nhân vật trữ tình - người con gái đang yêu.
- Cảm nhận về hành trình của sóng,  hành trình phản ánh nhân vật trữ tình khát khao vươn đến một tình yêu lớn lao, đích thực, không chấp nhận không gian chật hẹp, nhỏ bé.

- Cảm nhận về sự song hành của sóng và tình yêu. Sóng luôn vĩnh hằng, trường tồn cũng giống như tình yêu luôn đồng hành cùng tuổi trẻ. Khát vọng tình yêu là khát vọng muôn đời luôn xôn xao, rạo rực trong trái tim con người, nhất là tuổi trẻ.

- Cảm nhận được những vẻ đẹp của hình tượng nghệ thuật sóng-em và những vẻ đẹp nghệ thuật khác trong việc tạo dựng những liên tưởng thú vị, hợp quy luật khi thể hiện một điều khó nói là tình yêu, nhất là tình yêu của người phụ nữ.
c. Cách cho điểm:

- Điểm 3: Đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng và và các nội dung gợi ý, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt.
- Điểm 2: Đáp ứng cơ bản một phần lớn các yêu cầu về kỹ năng và các nội dung gợi ý, còn mắc một số lỗi diễn đạt.

- Điểm 1: Bài làm sơ sài, diễn đạt yếu.

- Điểm 0: Không làm được gì.

II. PHẦN RIÊNG (5 điểm)

               Học sinh chỉ được chọn một trong hai câu (câu 3a hoặc câu 3b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5 điểm)
a. Yêu cầu về kỹ năng: Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Bài làm cần bảo đảm các yêu cầu cơ bản của văn bản nghị luận về cấu trúc, lập luận và diễn đạt.

b. Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, sau đây là một vài gợi ý:


-Giải thích khái niệm: Học tập là hoạt động tích cực, có tổ chức, có môi trường của con người nhằm hình thành trình độ học vấn, nhân cách xã hội, kỹ năng lao động, kỹ năng sống cho mỗi cá nhân. Trong thời đại hiện nay, học tập được biểu hiện bằng nhiều hình thức, trong đó, học ở trường là quan trọng nhất. Giá trị của việc học tập phản ánh những lợi ích mà học tập đem lại cho mỗi người và cộng đồng.

- Những suy nghĩ cần đạt về giá trị của việc học tập:


+Học tập mang lại những lợi ích to lớn: Tích lũy tri thức (học để biết), tạo dựng nhân cách (học để làm người), hình thành các kỹ năng sống thích nghi với xã hội hiện đại nhiều biến động (học để chung sống), rèn luyện các kỹ năng làm việc phục vụ bản thân, gia đình, xã hội, rèn luyện khả năng tham gia các vị trí xã hội tích cực (học để khẳng định bản thân).
+ Từ đó, cần thấy học tập là động lực phát triển cá nhân, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội



+ Từ đó, cần thấy học tập là nhu cầu tất yếu, tự thân của mỗi con người để có thái độ năng động, trung thực, phấn đấu trong học tập.
c. Cách cho điểm:

- Điểm 5: Đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng và và các nội dung gợi ý, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt.

- Điểm 3: Đáp ứng cơ bản phần lớn các yêu cầu về kỹ năng và các nội dung gợi ý, còn mắc một số lỗi diễn đạt.

- Điểm 1: Bài làm sơ sài, diễn đạt yếu.

- Điểm 0: Không làm được gì.

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5 điểm)
   a.Yêu cầu về kĩ năng: 

 Thí sinh biết cách làm bài nghị luận xã hội về một hiện tượng trong đời sống. Bài làm cần bảo đảm các yêu cầu cơ bản của văn bản nghị luận về cấu trúc, lập luận và diễn đạt.

b. Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, sau đây là một vài gợi ý:

- Giải thích khái niệm bạo lực học đường: là những hành vi gây tổn thương tâm lý, tinh thần, thân thể của những người đang công tác, học tập trong nhà trường. 
- Bạo lực học đường được xem xét đa chiều nên rất đa dạng về biểu hiện, thầy tác động đến trò, trò tác động đến thầy, học trò tác động lẫn nhau, các hành vi xấu từ bên ngoài tác động vào nhà trường... 
- Thực trạng bạo lực học đường trong xã hội ta hiện nay gây hậu quả nghiêm trọng, tạo nên những điểm đen trong bức tranh giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội, được phản ánh rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Nguyên nhân: Do tác động tiêu cực từ những mặt trái của xã hội; do thiếu sự quan tâm của gia đình, nhà trường, xã hội ...

- Giải pháp khắc phục: Xây dựng trường học thân thiện trong một xã hội lành mạnh, trong đó, nhà trường là không gian nuôi dưỡng tình cảm yêu thương, xã hội và cộng đồng là môi trường chăm sóc nhà trường, tham gia cưu mang và giáo dục học sinh...

c. Cách cho điểm:

- Điểm 5: Đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng và và các nội dung gợi ý, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt.

- Điểm 3: Đáp ứng cơ bản phần lớn các yêu cầu về kỹ năng và các nội dung gợi ý, còn mắc một số lỗi diễn đạt.

- Điểm 1: Bài làm sơ sài, diễn đạt yếu.

- Điểm 0: Không làm được gì.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
